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(Kèm theo Quyết định số: 349 /QĐ-BVTT ngày 02/10/2026 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La)

1. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Bệnh viện; báo cáo công tác định kỳ; thông tin thống kê về các lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của Bệnh viện.
2. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung trong lĩnh vực y tế có liên quan đến hoạt động của Bệnh viện; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của Bệnh viện.
Hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của Bệnh viện.
3. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bệnh viện; nhiệm vụ, quyền hạn của viên chức, người lao động trực tiếp giải quyết các công việc của người dân; nội quy, quy chế do Bệnh viện ban hành; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; định mức, tiêu chuẩn, chế độ và kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.
4. Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; báo cáo tài chính năm; tình hình thực hiện và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước được giao; kế hoạch tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính và quyết toán tài chính hằng năm của Bệnh viện; thông tin về các khoản thu, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
5. Thông tin về tài sản công theo quy định của pháp luật; việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; kết quả lựa chọn nhà thầu và giải thích lý do nhà thầu không trúng thầu theo yêu cầu của nhà thầu.

6. Kết luận thanh tra; báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo kiểm toán sau khi phát hành, báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; chương trình, kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả xử lý hành vi gây lãng phí.
7. Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường thuộc phạm vi hoạt động của Bệnh viện; kết luận kiểm tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động; thông tin về an toàn hóa chất; thông tin về giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện; kết quả đánh giá chất lượng Bệnh viện; thời gian làm việc và danh sách người hành nghề tại Bệnh viện; thông tin về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; thông tin về các vi phạm pháp luật về y tế của Bệnh viện.
8. Thông tin về dịch vụ và quy trình, thời hạn xử lý và kết quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu của Bệnh viện; quy trình, thời hạn xử lý và kết quả xử lý cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thông tin về bảo đảm chất lượng dịch vụ công trực tuyến theo quy định; kết quả đánh giá mức độ phổ cập và khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.
9. Danh mục thông tin phải được công khai theo quy định; tên, địa chỉ, số điện thoại của Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ là đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của Bệnh viện; địa chỉ các kênh công khai, cung cấp thông tin theo yêu cầu.
10. Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.
Ngoài thông tin quy định trên, căn cứ vào điều kiện và khả năng thực tế, Bệnh viện chủ động công khai thông tin khác do Bệnh viện tạo ra hoặc nắm giữ để bảo vệ lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng./.
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